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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Đ 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số: 58/2022/DS-ST 

Ngày: 28/9/2022 
V/v  tr n     p         tà  sản”. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG. 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà ĐẶNG THỊ THANH HƢƠNG. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông      N TH NG  

2. Bà ĐẶNG THỊ HI     

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà TRỊNH THANH VÂN - T ƣ 

ký Tòa án n ân dân  uyện Đ, tỉn   âm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ: Bà B I THỊ  AN  - 

   m sát v  n tham gia phiên tòa.    

Ngày 28 tháng 9 năm 2022 t   trụ sở Toà án nhân dân  uyện Đ, tỉn   âm 

Đồng, xét xử sơ t ẩm  ông k    vụ án dân sự t ụ  ý số 125/2022/TLST-DS ngày 

27 tháng 7 năm 2022 về v ệ   Tr n     p         tà  sản” t eo Quyết  ịn   ƣa 

vụ án r  xét xử số 55/2022/QĐXXST-DS ngày 09 tháng 9 năm 2022 g ữ   á  

 ƣơng sự: 

1.Nguyên đơn: Bà N    n H, s n  năm 1975. 

Đị    ỉ: T ôn Đ, xã N,  uyện Đ, tỉn   âm Đồng  

2.Bị đơn: Bà N    n T, s n  năm 1981  

Đị    ỉ: T ôn Đ, xã N,  uyện Đ, tỉn   âm Đồng  

H ện   ng bị t m g  m t   Tr   t m g  m Công  n tỉn   âm Đồng  

Bà H  ó mặt; bà T vắng mặt và  ó  ơn x n vắng mặt t   p   n toà  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*/ Theo đơn khởi kiện, lời khai của nguyên đơn bà  guy n H trình bày: 

Do  ó quen b ết và  à ngƣ     ng t ôn n n ngày 26/07/2018 dƣơng  ị   

t   ngày 14/06/2018 âm  ị   bà  ó   o bà Nguyễn T v y số t ền 

100 000 000 ồng    t trăm tr ệu  ồng    n , k   v y bà T  ó v ết g  y mƣ n 

t ền, trong g  y g    ã  su t 2,5 /t áng, t      n trả n  t   bà T   n  uố  năm 

2018 bà T s  trả n    o bà  Quá tr n  bà T v y t ền     bà t   bà T  ó trả  ƣ   
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  o bà 1 t áng t ền  ã  su t  à 2 500 000 ồng  S u  ó t   bà T k ông trả nữ , 

 àng t áng bà  ó     t ền  ã  t   bà T nó  k   nào bà T trả gố  t   t n   uôn t ền 

 ã  và bà T trả  uôn  Đến  uố  năm 2018  ến   n trả n  gố  bà     n  bà T t   bà 

T    k  t k ông trả  Đến t áng 7/2020 bà T b  n , s u  ó bà T bị Công  n tỉn  

Lâm Đồng bắt t m g  m,   ện bà T   ng bị t m g  m  N y bà k ở  k ện y u   u 

bà T  ó ng    vụ trả   o bà số t ền 100 000 000 ồng n  gố , bà k ông y u   u 

bà T trả t ền  ã  su t nữ   

   Theo bản t  khai và biên bản l y lời khai b  đơn bà  guy n T t  nh 

bày: 

Trƣ    ây vào ngày 26/7/2018 bà  ó v y     bà Nguyễn H, tr  t   t ôn Đ, 

xã N,  uyện Đ,  âm Đồng  Bà v y     bà H số t ền 100 000 000 ồng    t trăm 

tr ệu  ồng       v y t ền bà  ó v ết g  y v y t ền  Trong g  y v y t ền g    ã  

su t 2,5 /t áng  H n  uố  năm 2018 bà s   oàn trả     ả gố  và  ã    o bà H  

Đến   n trả n  t   bà   ỉ trả  ƣ   01 p  n  ã    o bà H, bà k ông n   trả  ƣ   

bao n   u t ền  ã    o bà H rồ   C n t ền gố  t   bà   ƣ  trả   o bà H  Đến t áng 

7/2020 do bà bị b  n  n n k ông  ó t ền    trả n    o bà H  N y bà H k ở  k ện 

bà  ó ng    vụ trả   o bà H 100 000 000 ồng n  gố  t   bà  ồng ý  ó ng    vụ 

trả   o bà H số n  100 000 000 ồng   

Do  à T hi n đ n   ị tạm  i m tại t ại tạm  i m C n   n t nh  âm Đ n   

 à T c  đơn  in   n  m t tại các    i  àm  i c  các phiên h p  à phiên h    i i  

Do đ  T   án  h n  ti n hành h    i i đ  c. 

Tại phiên tòa hôm nay:  

Nguy n  ơn bà H trình bày: Bà vẫn g ữ nguy n y u   u k ở  k ện  Bà y u 

  u bà T  ó ng    vụ trả   o bà 100 000 000 ồng n  gố   

Đ   d ện   ện k  m sát nhân dân  uyện Đ p át b  u qu n    m về v ệ  

tuân theo p áp  uật tố tụng trong quá tr n  g ả  quyết vụ án     T ẩm p án, H   

 ồng xét xử, t ƣ ký  à   ng quy  ịn      p áp  uật    ệ     p  àn  p áp  uật 

     á   ƣơng sự k  từ k   t ụ  ý vụ án  ến trƣ   t       m H    ồng xét xử 

ng ị án. Ý k ến qu n    m     Đ   d ện   ện k  m sát  uyện Đ về v ệ  g ả  

quyết vụ án: C  p n ận y u   u k ở  k ện     nguy n  ơn  Bu   bà Nguyễn T 

 ó ng    vụ trả   o bà Nguyễn H số t ền n  gố   à 100 000 000 ồng  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

S u k   ng   n   u  á  tà    ệu  ó trong  ồ sơ vụ án  ƣ   t ẩm tr  t   

p   n toà và  ăn    kết quả tr n   uận t   p   n toà, H    ồng xét xử n ận  ịn : 

[1] Về t   tụ  tố tụng và qu n  ệ p áp  uật: 

Bà Nguyễn H k ở  k ện y u   u bà Nguyễn T  ó ng    vụ trả   o bà số t ền 

n  gố   à 100 000 000 ồng. H ện bà T  ó    k ẩu t ƣ ng tr  t   xã N,  uyện Đ, 

 âm Đồng  T eo k oản 3 Đ ều 26 và  á  Đ ều 35, 39     B   uật Tố tụng dân 
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sự  H    ồng xét xử xá   ịn  qu n  ệ p áp  uật tr n     p  à  Tr n     p         

tà  sản”, vụ án t u   t ẩm quyền g ả  quyết     T   án  uyện Đ   Trọng. 

Bị  ơn bà Nguyễn T  ó  ơn x n xét xử vắng mặt     vậy  ăn    Đ ều 228 c   

B   uật Tố tụng dân sự, T   án t ến  àn  xét xử vắng mặt  ố  v   bà T. 

 [2] Về n   dung: Xét y u   u k ở  k ện     nguy n  ơn:  

Xét g  y mƣ n t ền, g   b ng g  y  uốn s  t y ký   ệu   s n gồm  ó 01 

mặt g  :  Cộn  hoà    H m n   n à             D ơn   ịch  t c  à n à  

            m  ịch   T i c  m  n củ  chị      n H    ti n  à 

           đ n    ột t  m t i   đ n  ch n    i    t       H n t i c  i n m 

     t i    hoàn t   đủ       tên      n T”. Nguy n  ơn bà H tr n  bày bà tên 

 à Nguyễn H, k   bà   o bà T v y t ền, bà T v ết g  y và ký v y t ền, trong g  y 

mƣ n t ền bà T g    ó mƣ n       ị Nguyễn H số t ền 100 000 000 ồng, s u 

k   bà T v ết g  y mƣ n t ền xong t   bà  ọ     , bà b ết bà T v ết t  ếu   ữ T 

n ƣng do bà và bà T  à ngƣ     ng t ôn, quen b ết và t ƣ ng qu        ơ  v   

nhau, t n tƣởng n  u n n bà k ông y u   u bà T sử   oặ  v ết     g  y v y t ền 

nữ   Bà H k  ng  ịn  ngoà  g  y mƣ n t ền này t   k ông  ó g  y nào k á  nữ   

Bà T   ỉ n      bà số t ền 100 000 000 ồng  Nay bà y u   u bà T  ó ng    vụ 

trả   o bà 100 000 000 ồng n  gố  bà k ông y u   u trả  ã   Bị  ơn bà T t ừ  

n ận vào năm 2018 bà  ó v y     bà Nguyễn H số t ền 100 000 000 ồng, g  y 

mƣ n t ền g   ngày 26/7/2018 do bà v ết và ký n ận  Đến n y bà vẫn   n n      

bà H số n  này, n y bà H k ở  k ện y u   u bà  ó ng    vụ trả   o bà H số t ền 

100.000.000 ồng n  gố  t   bà  ồng ý  ó ng    vụ trả số n  này   o bà H. Xét 

t  y  ây  à n ững t n  t ết  ƣ    á  b n t ừ  n ận và k ông   n t  ết p ả  

   ng m n  t eo Đ ều 92 B   uật tố tụng dân sự  Do  ó   n bu   bà Nguyễn T 

 ó ng    vụ trả   o bà Nguyễn H số t ền 100 000 000  ồng n  gố  là phù   p, 

 ó  ăn     

 [3]  ề án p   dân sự sơ t ẩm: Bị  ơn bà T p ả    ịu toàn b  án p   dân sự 

sơ t ẩm t eo quy  ịn   à 5.000 000 ồng  

[4]  ề quyền k áng  áo  ố  v   bản án: Cá   ƣơng sự  ƣ   quyền k áng 

 áo bản án t eo quy  ịn      p áp  uật  

    á     tr n: 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn    k oản 3 Đ ều 26 và các Đ ều 35, 39, 147, 228, 264, 267     B  

 uật Tố tụng dân sự năm 2015  

- Căn c  vào các Đ ều 166, 357     B   uật Dân sự năm 2015. 

- Căn    Đ ều 26  uật t    àn  án dân sự  

- Căn    vào Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án 

p  ,  ệ p   T   án. 
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Xử: 

1/ C  p n ận y u   u k ở  k ện     nguy n  ơn bà Nguyễn H. Bu   bị 

 ơn bà Nguyễn T  ó ng    vụ trả   o bà Nguyễn H số t ền n  gố   à 

100 000 000 ồng    t trăm tr ệu  ồng    n   

Đố  v   k oản t ền p ả  t    àn  án nó  tr n, s u k   bản án  ó   ệu  ự  

p áp  uật, k  từ ngày ngƣ    ƣ   t    àn  án  ó  ơn y u   u t    àn  án, b n 

p ả  t    àn  án   n p ả  trả số t ền  ã , tƣơng  ng v   t    g  n và số t ền   ậm 

trả, t eo m    ã  su t quy  ịn  t   k oản 2 Đ ều 357     B   uật Dân sự   

2/  ề án p   dân sự sơ t ẩm: Bu c bị  ơn bà Nguyễn T p ả  n p 

5 000 000 ồng án p   dân sự sơ t ẩm  Hoàn trả   o bà Nguyễn H 

2.500.000 ồng t ền t m  ng án p   t eo b  n     t u t m  ng án p  ,  ệ p   T   

án số 0008067 ngày 26/7/2022     C    ụ  T    àn  án dân sự  uyện Đ  

Trong trƣ ng   p bản án, quyết  ịn   ƣ   t    àn  t eo quy  ịn  t   Đ ều 

2 Luật t    àn  án dân sự t   ngƣ    ƣ   t    àn  án dân sự, ngƣ   p ả  t    àn  

án dân sự  ó quyền t oả t uận t    àn , quyền y u   u t    àn  án, tự nguyện 

t    àn  án  oặ  bị  ƣỡng   ế t    àn  án t eo quy  ịn  t    á    ều 6, 7 và 9 

 uật t    àn  án dân sự, t      ệu t    àn  án  ƣ   t ự    ện t eo quy  ịn  t   

Đ ều 30  uật t    àn  án dân sự  

3/  ề quyền k áng  áo: Nguy n  ơn bà H  ƣ   quyền k áng  áo bản án 

trong   n 15 ngày k  từ ngày tuy n án  R  ng bị  ơn bà T vắng mặt t   p   n t   

 ƣ   quyền k áng  áo trong   n 15 ngày k  từ ngày n ận  ƣ    oặ  n  m yết 

bản án    x n T   án tỉn   âm Đồng xét xử p    t ẩm  
 ơi nhận: 

- TAND tỉn   âm Đồng; 

- VKSND  uyện, tỉn ; 

- THA DS  uyện Đ; 

- Cá   ƣơng sự; 

-  ƣu HS, AV.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG 

 

 


